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Phụ lục IA 
DANH MỤC VĂN BẢN THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÍN NGƢỠNG, TÔN GIÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ 

(Kèm theo Báo cáo số:             /BC-UBND ngày         /11/2025 của UBND tỉnh Gia Lai) 

 

TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành
1 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú
2 

I VĂN BẢN CỦA ĐẢNG 

1 Nghị quyết của Ban Chấp 
hành Trung ương (khóa 
IX) 

Số 25/NQ-TW ngày 

12/3/2003  

Về công tác tôn giáo 12/3/2003 Còn hiệu lực 

2 Chỉ thị của Bộ Chính trị  Số 18/CT-BCT ngày 

10/01/2018 

Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Số 25/NQ-BCHTW ngày 

12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công 
tác tôn giáo trong tình hình mới 

10/01/2018 Còn hiệu lực 

3 Thông báo của Ban Bí Thư 
Trung ương Đảng 

Số 34/TB-TW ngày 

14/11/1992 

Về chủ trương công tác đối với Đạo Cao Đài 14/11/1992 Còn hiệu lực 

4 Kết luận của Ban Chấp 
hành Trung ương 

Số 95/KL-TW ngày 

20/9/2024 

Về việc tiếp tục thực hiện chủ trương công tác đối với Phật 
giáo Hòa Hảo trong tình hình mới  

20/9/2024 Còn hiệu lực 

5 Kết luận của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng 

Số 51-KL/TW ngày 

18/4/2023 

Về tiếp tục thực hiện chủ trương công tác đối với đạo Cao Đài 
trong tình hình mới 

18/4/2023 Còn hiệu lực 

6 Kết luận của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng  

Số 63-KL/TW ngày 

03/10/2023 

Về chủ trương công tác đối với Công giáo Việt Nam 03/10/2023 Còn hiệu lực 

7 Chỉ thị của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng  

Số 23-CT/TW ngày 

05/01/2013 

Về chủ trương, giải pháp giải quyết vấn đề hoạt động phục hồi 
“Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” 

05/01/2013 Còn hiệu lực 

8 Thông báo của Thường vụ 
Bộ Chính trị  

Số 165-TB/TW ngày 

04/9/1998 

Về “Chủ trương đối với Phật giáo Hòa Hảo trong tình hình 
mới” 

04/9/1998 Còn hiệu lực 

9 Kết luận của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng  

Số 101-KL/TW ngày 

03/9/2014 

Về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình 
mới 

03/9/2014 Còn hiệu lực 

10 Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 

27/3/2018 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Bình Định 

Số 34-CT/TU ngày 

27/3/2018 

Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong 
tình hình mới cho đảng viên, công chức, gắn với việc thực hiện 

27/3/2018 

 

Còn hiệu lực 

Số: 119/BC-UBND
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TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành
1 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú
2 

(khóa XIX) nhiệm vụ chính trị của cơ quan 

II VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (đề nghị sắp xếp theo thứ tự: Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư liên tịch, thông tư...) 

1  Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ 

 Số 10/2014/QĐ-TTg ngày 

24/01/2014 

 Quyết định quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà 
nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt 
động tại Việt Nam 

15/3/2014 Còn hiệu lực 

2  Luật do Quốc hội ban  
hành 

 Số 02/2016/QH14 ngày 
18/11/2016 

 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 01/01/2018  Còn hiệu lực 

3  Nghị định do Chính phủ 
ban  hành 

 Số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 

 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

30/3/2024  Còn hiệu lực 

4  Nghị định do Chính phủ 
ban  hành 

 Số 124/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 

 Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm 
quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công 
tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo 

01/7/2025 Còn hiệu lực 

III VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ĐỊA PHƢƠNG BAN HÀNH 

1 Văn bản của HĐND     

1.1 
Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Gia Lai (cũ) 
(C) 

01/2024/NQ-HĐND 
11/12/2024 

về việc Quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 
cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt 
động trên địa bàn tỉnh Gia Lai  

21/12/2024 Hết hiệu lực từ 
ngày 1/8/2025 

1.2 Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân tỉnh  

Số 06/2025/NQ-HĐND 
ngày 22/7/2025 

Nghị quyết về Quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách 
nhà nước cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, 
chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo hoạt động trên địa 
bàn tỉnh Gia Lai 

01/8/2025 Còn hiệu lực 

2 Văn bản của UBND     

2.1 Quyết của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Gia Lai (cũ)  

Số 31/2022/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2022 

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 
Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai ngày có hiệu lực; 
ngày 

25/7/2022 Hết hiệu lực 
ngày 10/3/2025. 
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TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành
1 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú
2 

2.2 Quyết định của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Định 
(cũ)  

Số 55/2024/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2024 

Về việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 
tỉnh 

15/10/2024 Hết hiệu lực 
ngày 1/7/2025 

2.3 Quyết định của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Gia Lai (cũ) 

Số 49/2024/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2024 

Quy định hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

25/10/2024 Còn hiệu lực 

2.4 Quyết định của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Định 
(cũ)  

Số 67/2024/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2024 

Quy định về hạn mức diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

28/10/2024 Còn hiệu lực 

2.5 Quyết định của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Gia Lai  

Số 99/2024/QĐ-UBND.m 

ngày 12/9/2025 

Về ủy quyền thực hiện hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà 
nước cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức 
sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh 
Gia Lai 

12/9/2025 Còn hiệu lực 

2.6 Quyết định của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Gia Lai (cũ) 

số 27/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2025 

Về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết một số thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia 
Lai; 

30/3/2025 Hết hiệu lực 
ngày 1/7/2025 

IV VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 

1 Chính phủ 

1.1 Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 

16/5/2024 
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW 
ngày 18/4/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chủ 
trương công tác đối với đạo Cao đài trong tình hình mới 

16/5/2024 Còn hiệu lực 

2  Thủ tƣớng Chính phủ     

2.1 Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ 

 

Số 1940/CT-TTg ngày 

31/12/2008 

Về nhà, đất liên quan đến tôn giáo 31/12/2008 Còn hiệu lực 

2.2 Quyết định Số 65/QĐ-TTg ngày 

20/6/2024 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 
03/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương 
công tác đối với Công giáo Việt Nam 

20/6/2024 Còn hiệu lực 

3 Bộ Nội vụ     
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TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành
1 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú
2 

3.1 Công văn  526/BNV-TGCP ngày 

06/12/2019 Về việc một số vấn đề Pháp luân công 
06/12/2019 Còn hiệu lực 

3.2 Kế hoạch 
Số 659/KH-BNV ngày 

10/12/2020 về công tác đối với đạo Tin lành giai đoạn 2021-2030 
10/12/2020 Còn hiệu lực 

3.3 
Công văn 59/BNV-TGCP ngày 

16/3/2021  
về việc tăng cường công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa 
Trời mẹ" và "Ân điển cứu rỗi" 

16/3/2021 Còn hiệu lực 

3.4 
Công văn số 208/BNV-TGCP ngày 

23/6/2023 
Về việc tăng cường QLNN đối với hoạt động đạo Tin lành khu 
vực Tây Nguyên và vùng phụ cận (C) 

23/6/2023 Còn hiệu lực 

3.5 
Công văn số 266/BNV-TGCP ngày 

28/7/2023 
Về việc công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các 
“đạo lạ”, “tà đạo” 

28/7/2023 Còn hiệu lực 

3.6 
Kế hoạch số 50/KH-BNV ngày 

29/12/2023 
Về công tác đối với đạo Tin lành trong đồng bào Mông giai 
đoạn 2024-2025 (C) 

29/12/2023 Còn hiệu lực 

3.7 Công văn 
08/BNV-TGCP ngày 

10/4/2023 
Về tình hình phức tạp và công tác đối với đạo Tin lành liên 
quan đến người Mông 

10/4/2023 Còn hiệu lực 

3.8 
Công văn 5254/BNV-TGCP ngày 

15/9/2023 
Về một số công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” 15/9/2023 Còn hiệu lực 

3.9 
Kế hoạch số 308/KH-BNV ngày 

27/6/2024 
Về công tác đối với đạo Cao Đài trong tình hình mới giai đoạn 
2024 – 2033  (C) 

27/6/2024 Còn hiệu lực 

3.10 Công văn 
3148/BNV-TGCP ngày 

04/6/2024 Về việc rà soát thống kê các cơ sở tín ngưỡng 
04/6/2024 Hết hiệu lực 

3.11 Kế hoạch  349/KH-BNV ngày 

26/7/2024 

về triển khai Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 của 
Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 
số 63-KL/TW ngày 03/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về chủ trương công tác đối với Công giáo Việt Nam. 

26/7/2024 Còn hiệu lực 

4 Bộ Dân tộc và Tôn giáo     

4.1 Quyết định của Bộ trưởng Số 364/QĐ-BDTTG ngày 

24/6/2025 
Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

01/7/2025 Còn hiệu lực 
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TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành
1 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú
2 

nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

4.2 Quyết định của Bộ trưởng Số 660/QĐ-BDTTG ngày 

18/9/2025 
Quyết định công bố một số thủ tục hành chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo 

18/9/2025 Còn hiệu lực 

4.3 Quyết định của Bộ trưởng Số 392/QĐ-BDTTG ngày 

03/7/2025 
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đủ điều kiện thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến toàn trình 

03/7/2025 Còn hiệu lực 

4.4 Quyết định của Bộ trưởng Số 678/QĐ-BDTTG ngày 

24/9/2025 
Quyết định thay đổi mã thủ tục hành chính tại mục III Danh 
mục ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-BDTTG ngày 
03/7/2025 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đủ điều kiện thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến toàn trình 

24/9/2025 Còn hiệu lực 

5 Ban Tôn giáo Chính phủ     

5.1 Công văn Số 526/TGCP-TGK ngày 

01/6/2012 
Về việc chủ trương công tác đối với Tổ tiên chính giáo 01/6/2012 Còn hiệu lực 

5.2 Công văn  Số 812/TGCP-TGK ngày 

23/8/2012 
Về việc hoạt động của các tổ chức liên quan đến "tâm linh" 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 

23/8/2012 Còn hiệu lực 

5.3 Công văn 11/TGCP-PG ngày 

03/01/2014 về việc "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất" 
03/01/2014 Còn hiệu lực 

5.4 Công văn 896/TGCP-TGK ngày 

22/8/2014 Về việc công tác đối với Pháp luân công 
22/8/2014 Còn hiệu lực 

5.5 Công văn Số 845/TGCP-TGK ngày 

17/8/2018 
Về việc hướng dẫn công tác đối với tổ chức Pháp tạng Phật 
giáo Việt Nam 

17/8/2018 Còn hiệu lực 

5.6 Công văn số 850/TGCP-TL ngày 

20/8/2018 
về việc tăng cường công tác đối với Hội thánh của Đức Chúa 
Trời mẹ" (C) 

20/8/2018 Còn hiệu lực 

5.7 Công văn 1035/TGCP-TNTGK ngày 

25/9/2018  
V/V công tác đối với Pháp luân công (B) 25/9/2018  Còn hiệu lực 
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TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành
1 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú
2 

5.8 Công văn 276/TGCP-TGK ngày 

25/3/2019 Về việc hiện tượng "Búp bê Kuman Thong" 
25/3/2019 Còn hiệu lực 

5.9 Công văn Số 1304/BTGCP-TG ngày 

25/10/2019 
Hướng dẫn thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trong công tác 
quản lý cơ sở tín ngưỡng. 

25/10/2019 Còn hiệu lực 

5.10 Công văn Số 1520/BTGCP-TG ngày 

12/11/2020 
Hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập 
trung. 

12/11/2020 Còn hiệu lực 

5.11 Công văn Số 182/TGCP-TGK 

12/3/2020 
Vv hoạt động của tổ chức “Đảng Hoàng thiên cách mạng thế 
giới đại đồng” (C) 

12/3/2020 Còn hiệu lực 

5.12 Công văn Số 32/BTG-NV2 ngày 

01/7/2020 
Vv thông tin một số tình hình có liên quan đến Phật giáo Hòa 
Hảo (C) 

01/7/2020 Còn hiệu lực 

5.13 Công văn 559/TGCP-TGK ngày 

16/7/2020 Về việc tăng cường công tác đối với Pháp luân công  (C) 
16/7/2020 Còn hiệu lực 

5.14 Công văn 637/TGCP-TNTGK ngày 

11/8/2020 Về việc công tác đối với "Thanh Hải vô thượng sư" (C) 
11/8/2020 Còn hiệu lực 

5.15 Công văn Số 883/TGCP-TNTGK 

ngày 23/10/2020 
Vv công tác tôn giáo đối với các hiện tượng tôn giáo mới (C) 23/10/2020 Còn hiệu lực 

5.16 Công văn Số 73/TGCP-TNTGK ngày 

02/4/2021 
V/v hoạt động của Câu lạc bộ tình người (C) 02/4/2021 Còn hiệu lực 

5.17 Công văn Số 120/TGCP-TNTGK 

ngày 07/5/2021 
Vv công tác đối với Pháp môn diệu âm (C) 07/5/2021 Còn hiệu lực 

5.18 Công văn Số 22/TGCP-VP ngày 

19/01/2022 
Vv tăng cường công tác QLNN về TNTG dịp tết nguyên đán 
Nhâm Dần 2022 (C) 

19/01/2022 Còn hiệu lực 

5.19 Công văn 42/TGCP-TL ngày 

17/01/2024 
về một số công tác đối với Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt 
Nam trong tình hình hiện nay 

17/01/2024 Còn hiệu lực 

5.20 Công văn Số 337/TGCP-TL ngày 

01/7/2024 
Về triển khai một số công tác đối với Hội thánh Liên hữu Cơ 
đốc Việt Nam 

01/7/2024 Còn hiệu lực 

5.21 Công văn số 338/TGCP-TL ngày Về việc hoạt động của tổ chức "Giê Sùa", "Bà Cô Dợ" (C) 01/7/2024 Còn hiệu lực 
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TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành
1 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú
2 

01/7/2024 

5.22 Công văn số 281/TGCP-TL ngày 

22/10/2025 
về việc hướng dẫn một số công tác đối với sinh hoạt tôn giáo 
tập trung của đạo Tin lành 

22/10/2025 Còn hiệu lực 

6 UBND tỉnh Bình Định 
(cũ) 

    

6.1 Công văn của UBND tỉnh 
Bình Định (cũ) 

Số 148/UBND-NC  ngày 

14/9/2018 

Về việc tăng cường công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa 
Trời Mẹ”   

14/9/2018 Còn hiệu lực 

6.2 Công văn của UBND tỉnh 
Bình Định (cũ) 

Số 118/UBND-NC ngày 

28/4/2023 

Về việc đề xuất triển khai một số công tác tôn giáo tại địa 
phương phục vụ công tác đấu tranh đưa Việt Nam ra khỏi SWL 

28/4/2023 Còn hiệu lực 

6.3 Quyết định của UBND tỉnh 
Bình Định  

Số 2948/QĐ-UBND, ngày 

14/7/2021 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Văn 
hóa và Thể thao trong công tác quản lý Nhà nước về tín 
ngưỡng trên địa bàn tỉnh Bình Định 

14/7/2021 Còn hiệu lực 

6.4 Công văn của UBND tỉnh 
Bình Định (cũ) 

Số 268/UBND-NC ngày 

13/9/2023 

Về việc công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các 
“đạo lạ”, “tà đạo” 

13/9/2023 Còn hiệu lực 

6.5 Công văn của UBND tỉnh 
Bình Định (cũ) 

 Số 293/UBND-NC ngày 

04/10/2023 

V/v một số công tác đối với “Hội thánh của Đức Chúa Trời 
Mẹ”  

04/10/2023 Còn hiệu lực 

6.6 Công văn của UBND tỉnh 
Bình Định (cũ) 

Số 03/UBND-NC.m ngày 

05/01/2024 

Về việc chỉ đạo về hoạt động tôn giáo (Tin Lành) trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định 

05/01/2024 Còn hiệu lực 

6.7 Kế hoạch UBND tỉnh Bình 
Định (cũ) 

Số 99/KH-UBND ngày 

21/5/2024 

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

trên địa bàn tỉnh 

21/5/2024  

6.8 Kế hoạch UBND tỉnh Bình 
Định (cũ) 

Số 173/KH-UBND ngày 

30/9/2024 

Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính 
sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình 
Định 

30/9/2024 Còn hiệu lực 

6.9 Công văn của UBND tỉnh 
Bình Định (cũ) 

Số 282/UBND-NC.m ngày 

25/10/2024 

Về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo Kết luận số 
95-KL/TW ngày 20/9/2024 của Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng về tiếp tục thực hiện chủ trương công tác đối với Phật 
giáo Hoà Hảo trong tình hình mới. 

25/10/2024 Còn hiệu lực 

6.10 Công văn của UBND tỉnh Số 23/UBND-NC.m ngày Về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo Kết luận số 
116-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương 

28/7/2025 Còn hiệu lực 
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TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành
1 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú
2 

Gia Lai  28/7/2025 công tác đối với các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới 

6.11      

7 UBND tỉnh Gia Lai     

7.1 Công văn của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (C) 

Số 296/UBND-NC ngày 

26/6/2024  

Về việc tiếp tục thực hiện chủ trương công tác đối với đạo Cao 
đài trong tình hình mới. 

26/6/2024 Còn hiệu lực 

7.2 Kế hoạch của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (B) 

số 72/KH-UBND ngày 

18/7/2024 

triển khai Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 
63-KL/TW ngày 03/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về chủ trương công tác đối với Công giáo Việt Nam 

18/7/2024 Còn hiệu lực 

7.3 Kế hoạch của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (B) 

100/KH-UBND ngày 

14/4/2021 

về Công tác đối với đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai 
đoạn 2021-2030 

14/4/2021 Còn hiệu lực 

7.4 Công văn của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (C) 

290/UBND-CNXA ngày 

17/12/2020  

về việc triển khai một số nội dung về nhà, đất liên quan đến tôn 
giáo 

17/12/2020 Còn hiệu lực 

7.5 Kế hoạch của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (C) 

17/KH-UBND ngày 

17/02/2024 

về công tác đối với đạo Tin lành trong đồng bào Mông trên địa 
bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2024-2025 

17/02/2024 Còn hiệu lực 

7.6 Công văn của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (C) 

92/UBND-NC ngày 

05/4/2021 

Về tang cường công tác của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” và 
“Ân điển cứu rỗi” 

05/4/2021 Còn hiệu lực 

7.7 Kế hoạch của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (B) 

18/KH-UBND ngày 

06/5/2025 

Triển khai thực hiện Quyết định số 173/QĐ-Ttg ngày 

19/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Đề an về 
phòng, chống thành lập “Nhà nước Mông” 

06/5/2025 Còn hiệu lực 

7.8 Công văn của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (C)  
  

67/UBND-KGVX ngày 

4/5/2018 

Về việc đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sinh hoạt 
tôn giáo trái phép của tổ chức mang tên "Hội thánh của Đức 
Chúa Trời mẹ" 

4/5/2018 Còn hiệu lực 

7.9 Công văn của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (C) 

451/UBND-NC ngày 

29/9/2023 

Về một số công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ" 29/9/2023 Còn hiệu lực 

7.10 Công văn của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (C) 

số 313/UBND-NC ngày 

12/7/2023 

Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của 
đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh 

12/7/2023 Còn hiệu lực 
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TT Tên loại văn bản, cơ 
quan ban hành 

Số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành
1 

Tên gọi của văn bản Thời điểm 
có hiệu lực 

Ghi chú
2 

7.11 Kế hoạch của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (B) 

số 83/KH-UBND ngày 

5/8/2024 

Triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 25/5/2024 

của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống phục hồi FULRO, 
"Tin lành Đêga" giai đoạn 2024-2025 

5/8/2024 Còn hiệu lực 

7.12 Công văn của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) (B) 

số 59/UBND-NC ngày 

15/11/2022  

về việc đấu tranh, giải quyết hoạt động phục hồi FULRO, "Tin 
lành Đêga" 

15/11/2022 Còn hiệu lực 

7.13 Quyết định của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) 

số 375/QĐ-UBND ngày 

21/4/2025 

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 58 thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

21/4/2025 Còn hiệu lực 

7.14 Quyết định của UBND tỉnh 
Gia Lai (cũ) 

số 655/QĐ-UBND ngày 

26/6/2025 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực công 
tác dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết 
của cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

01/7/2025 Còn hiệu lực 

7.15 Quyết định của UBND tỉnh 
Gia Lai 

số 876/QĐ-UBND ngày 

23/7/2025 

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính liên thông, không liên thông cấp tỉnh, cấp xã trong lĩnh 
vực Tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác dân tộc thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo 

23/7/2025 Còn hiệu lực 

7.16 Quyết định của UBND tỉnh 
Gia Lai 

số 1955/QĐ-UBND ngày 

29/9/2025 

Quyết định Công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành 
mới, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Dân tộc và Tôn giáo 

29/9/2025 Còn hiệu lực 

7.17 Quyết định của UBND tỉnh 
Gia Lai 

số 2203/QĐ-UBND ngày 

14/10/2025 

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục 
hành chính liên thông trong lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo 

14/10/2025 Còn hiệu lực 
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Phụ lục II 
BAN HÀNH, THAM MƢU BAN HÀNH VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÍN NGƢỠNG, TÔN GIÁO 

(Kèm theo Báo cáo số:             /BC-UBND ngày         /11/2025 của UBND tỉnh Gia Lai) 

 
1. Văn bản đã ban hành 

 

 
VBQPPL1 

 
Điều, khoản, điểm 

giao quy định chi tiết 

 
Tên văn bản đã ban hành2 

 
Ngày 

ban hành 

 
Ngày có 
hiệu lực 

Kết quả rà soát 

Đánh giá 
về hiệu lực 

Đánh giá tính thống 
nhất, đồng bộ của nội 

dung văn bản 

Luật số... Điều ... Nghị định số ... hướng dẫn thi hành...     

Điểm 
Điều... 

... khoản ... Quyết định số ... của Thủ tướng Chính 

phủ quy định... 
    

Khoản ... Điều... Thông tư số ... 
hướng dẫn... 

của Bộ trưởng Bộ...     

Nghị định số... Điều ... Quyết định số ... của Thủ tướng Chính 

phủ quy định... 
    

Điểm 
Điều... 

... khoản ... Thông tư số ... 
hướng dẫn... 

của Bộ trưởng Bộ...     

Khoản ... Điều... Thông tư số ... 
hướng dẫn... 

của Bộ trưởng Bộ...     

Quyết định3 số...       

Thông tư số ...       

Nghị quyết 
của HĐND 
số 
06/2025/NQ-

HĐND-m 

  Nghị quyết về Quy định hỗ trợ kinh phí 
từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành 
tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia 
Lai 

22/7/2025 01/8/2025 Còn hiệu lực Nội dung văn bản thống 
nhất, đồng bộ 

Quyết định 

UBND số ... 
của       
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1 Sắp xếp theo thứ tự: Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 
thông tư của bộ trưởng (gồm thông tư liên tịch), nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
2 Thống kê đầy đủ văn bản quy định chi tiết. 
3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
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2. Văn bản, nội dung nợ ban hành 
 

VBQPPL4 Điều, khoản, điểm 
giao quy định chi tiết 

Cấp có thẩm quyền ban hành 
văn bản quy định chi tiết Tên văn bản nợ ban hành Tiến độ 

Luật số...     

Nghị định số...     

Quyết định số...     

Thông tư số...     

Nghị quyết của 
HĐND số... 

    

Quyết định của 

UBND số... 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Sắp xếp theo thứ tự: Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 
thông tư của bộ trưởng (gồm thông tư liên tịch), nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.



Phụ lục III 
ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC, TÍN NGƢỠNG, TÔN GIÁO 

(Kèm theo Báo cáo số:             /BC-UBND ngày         /11/2025 của UBND tỉnh Gia Lai) 

 
1. Quy định mâu thuẫn, chồng chéo trong cùng một VBQPPL hoặc giữa các VBQPPL 

 
TT 

Điều, khoản, điểm, 
tên văn bản đề xuất xử lý 

 
Nội dung quy định đƣợc phản ánh mâu thuẫn, chồng chéo 

Phƣơng án xử lý 
đƣợc đề xuất 

Cơ quan có trách nhiệm 
nghiên cứu, xử lý, 
tham mƣu xử lý 

1 

Nghị định 1241
 – Điểm b 

khoản 1 Điều 16, 17, 18, 19 
(liên quan các Điều 43, 44, 45, 
46 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 
2016).   

Luật quy định thẩm quyền thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 
Nghị định 124 lại giao UBND tỉnh. → không thống nhất. 

Giữ thẩm quyền giải 
quyết cho Sở Dân tộc 
& Tôn giáo như Luật 
2016; sửa đổi Nghị 
định cho phù hợp 
thực tế phân cấp. 

Ban Tôn giáo Chính phủ 

2 

Nghị định 124 – Phụ lục II, 
Mục VI (Khoản 5 – Mẫu B26; 
Khoản 6 – Mẫu B30; Khoản 8 
– Mẫu B31; Khoản 9 – Mẫu 
B33; Khoản 10 – Mẫu B34; 
Khoản 11 – Mẫu B35; Khoản 
13 – Mẫu B42). 

Quy định nơi tiếp nhận hồ sơ là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 
nhưng tại khoản 1 Điều 4; điểm b khoản 1 Điều 16, 17, 18, 19; 
khoản 1 Điều 6 Nghị định 124 lại quy định UBND tỉnh. → Mâu 
thuẫn, thiếu thống nhất. 

Điều chỉnh thống 
nhất: UBND tỉnh 

hoặc Sở Dân tộc và 
Tôn giáo. 

Ban Tôn giáo Chính phủ 

3 

Nghị định 124 – Phụ lục II 

(Khoản 9, 10, 11, 13: Mẫu 
B33, B34, B35, B42) so với 
Quyết định 3642

  

Nghị định quy định cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Quyết định 364 
quy định UBND tỉnh. → không thống nhất giữa văn bản Chính phủ 
và Bộ. 

Kiến nghị sửa đổi 
Nghị định 124 theo 

Quyết định 364 thuộc 
thẩm quyền UBND 

tỉnh. 

Ban Tôn giáo Chính phủ 

     

2. Quy định của VBQPPL không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý, không khả thi, gây khó khăn trong áp 
dụng, thực hiện pháp luật 

                                                      
1
 Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công 

tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo (gọi tắt Nghị định 124). 
2
 Quyết định 364/QĐ-BDTTG ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Dân tộc và Tôn giáo (gọi tắt Quyết định 364). 



 
TT 

Điều, khoản, điểm, 
tên văn bản đề xuất xử lý 

Quy định của VBQPPL không rõ ràng, có nhiều cách hiểu 
khác nhau, không hợp lý, không khả thi, gây khó khăn trong 

áp dụng, thực hiện pháp luật 
Phƣơng án xử lý 

đƣợc đề xuất 

Cơ quan có trách nhiệm 
nghiên cứu, xử lý, 
tham mƣu xử lý 

     

     

     

3. Quy định của VBQPPL tạo gánh nặng chi phí tuân thủ; chƣa có quy định hoặc có quy định của VBQPPL nhƣng hạn chế 
việc đổi mới sáng tạo, phát triển động lực tăng trƣởng mới, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế và hội nhập 
quốc tế 

TT 
Điều, khoản, điểm, 

tên văn bản đề xuất xử lý 
Nội dung quy định đƣợc phản ánh chƣa có quy định 

Phƣơng án xử lý 
đƣợc đề xuất 

Cơ quan có trách nhiệm 
nghiên cứu, xử lý, 
tham mƣu xử lý 

     

     

     

 


